
SBD Họ và Tên
Năm 
sinh

Na
m

Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết quả 

1 Lý Đại Nhân sx x 352336097 04/8/2011
Công an tỉnh An 
Giang

huyện Nhà Bè, 
Thanh phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

2 Châu Sol sx x 365747395 03/5/2017
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

huyện Nhà Bè, 
Thanh phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

6 Dương Thị Thu Hương 1996 x 301555598 16/2/2017
Công an tỉnh Long 
An

Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

20 đạt

7 Đặng Hoàng Vinh 2000 x 312426739 20/10/2014
Công an tỉnh Tiền 
Giang

tỉnh Tiền Giang

19 đạt

8 Lê Trịnh Hoài Thương 1997 x 241791309 21/8/2018
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 đạt

9 Nguyễn Đỗ Ngọc Ngân 1996 x 095196000039 21/12/2017
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh

19 đạt

10 Nguyễn Hoàng Bạch Ngọc 1983 x 260836429 13/6/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận

tỉnh Bình Thuận

17 đạt

11 Ngô Thị Mai Châu 1999 x 025799454 23/11/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

20 đạt

12 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1994 x 025418802 16/02/2014
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

19 đạt
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13 Lê Đình Vũ 1971 x '068071000067 11/4/2018
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

18 đạt

14 Nguyễn Lê Thanh Trầm 1993 x 225515849 02/11/2017
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

18 đạt

15 Trần Phụng Tiên 1981 x 361853061 29/10/2004
Công an tỉnh Cần 
Thơ

19 đạt

16 Huỳnh Trí Nhân 1973 x 022675691 15/11/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

17 Trần Bảo Vũ 1972 x 260825716 23/11/2006
Công an tỉnh Bình 
Thuận

18 đạt

18 Nguyễn Thị Xuân 1973 x 197026136 20/3/2010
Công an tỉnh Quảng 
Trị

20 đạt

19 Lê Thị Hạnh 1966 x 190957236 02/5/2013
Công an tỉnh Quảng 
Trị

20 đạt

21 Trần Nguyễn Quốc Tuấn 1989 x 321385852 23/11/2006
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 đạt

22 Lương Hoàng Sỹ Nguyên 1983 x 023585373 15/5/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

23 Nguyễn Thị Kim Loan 1989 x 079189000078 23/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

20 đạt

24
Huỳnh Phụng Linh 1967 x 79167000357 26/01/2016

Công an  thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

25 Thi Vĩ Phát
1977 x 023057428 28/7/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 
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26 Hà Chí Thanh
1976 x 250376815 08/07/2010

Công an tỉnh  Lâm 
Đồng

19 đạt

27 Tô Nguyễn Thị Kim Liên
1987 x 079187011680 11/05/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

19 đạt

28 Sung Kim Phụng
1990 x 079190006420 1/2/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

17 đạt

29 Tào Ngọc Huệ Phương
1993 x 312171935 10/6/2013

Công an tỉnh Tiền 
Giang

20 đạt

30 Phan Thị Tuyết Anh
1988 x 024043248 20/9/2015

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

19 đạt

31 Nguyễn Quốc Trí
1977 x 340868851 6/2/2012

Công an tỉnh Đồng 
Tháp

19 đạt

32 Lê Thị Yến Loan
1974 x 022790354 6/3/2009

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

17 đạt

33 Lê Thị Tú Trinh

1985 x 311827518 22/9/2007

Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 đạt

34 Hồ Thị Anh Khoa

1994 x 334857185 19/7/2014 Công an Trà Vinh
20 đạt

35 Nguyễn Thị Trang

1994 x 025282769 7/19/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

36 Quách Cường

1965 x 022238108 21/11/2012

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

37 Hứa Minh Hậu
1995 x 079095004557 4/8/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
dân cư

20 đạt

TU TAC ĐÔNG 
DU



39 Hà Hoài Phúc
1996 x 366103385 9/9/2014

Công an tỉnh Sóc 
Trăng

20 đạt

41 Lý Thoại Ứng
1970 x 022009085 3/2/2009

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

42 Đàm Thuận Kiệt
1993 x 079093007167 9/22/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

20 đạt

43 Nguyễn Hoàng Luân
1992 x 024899260 8/3/2008

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

44 Dương Lý An
1992 x 079092008696 9/5/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

20 đạt

45 Lâm Hạnh Phương
1971 x 022100871 1/9/2010

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

19 đạt

48
Phương Ngọc Hiển 1987 x 24113996 7/4/2003

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

18 đạt

49
Lý Hiển Phát 1977 x 079077007099 26/1/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
dân cư

20 đạt

50
Thi Kiến Phát 1995 x 025192870 3/13/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

51
Nguyễn Ngọc Tú Mi 1993 x 331669232 10/21/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long

20 đạt

53 Nguyễn Thị Trúc Ly 1998 x 334941690 22/07/2014 Công an tỉnh Trà 

Vinh
20 đạt

57 Trần Kim Ngọc 1996 x 25480708 27/06/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt



58 Nguyễn Phương Thảo 1998 x 026054470 20/06/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

59 Nguyễn Thị Thúy Phượng 1996 x 301568640 30/05/2011
Công an tỉnh Long 
An

18 đạt

60 Đặng Vũ Bảo Quốc 1995 x 025234837 9/2/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

18 đạt

65 Tào Gia Mẫn 1996 x 025387523 18/03/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

66 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 1998 x 079198004277 25/9/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

20 đạt

67 Đào Thu Thủy 1998 x 001198008422 3/9/2015
Công an thành phố 
Hà Nội

20 đạt

68 Lâm Thị Kim Duyên 1999 x 079199003494 30/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

18 đạt

69 Phan Nguyễn Thùy Linh 1999 x 025853251 26/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

71 Đoàn Thị Thu 1998 x 036198000101 25/06/2015
Công an tỉnh Nam 
Định

20 đạt

72 Phạm Thị Hoàng Ái 1997 x 272478675 1/3/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 đạt

73 Cao Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 1997 x 312355819 31/08/2012
Công an tỉnh Tiền 
Giang

19 đạt

75 Trịnh Ngọc Nhi 1998 x 079098000113 25/12/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 đạt

THIẾU NHI MỚI 
Trung tâm thương 

mại AEON –1, 

THIẾU NHI MỚI 

Trung tâm thương 
mại AEON –2, 



76 Hồ Thị Huyền 1997 x 187486922 12/7/2012 Nghệ An 20 đạt

77 Nguyễn Trung Huy 1998 x 25964293 8/1/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

78 Nguyễn Hoàng Phương Vy 1996 x 025743826 24/06/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

79 Nguyễn Thị Thảo 1994 x 025332528 18/12/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

80 Trần Nguyễn Duy Khang 1999 x 025858536 15/02/2014
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

81 Hoàng Thị Anh Thư 1998 x 261580719 21/09/2015
Công an tỉnh Bình 
Thuận

20 đạt

82 Trần Phương Khanh 1998 x 079198002823 13/01/2017
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

19 đạt

83 Trần Thị Thúy Loan 2000 x 301723379 8/9/2015
Công an tỉnh Long 

An
20 đạt

86 Nguyễn Thị Mai Trinh 1997 x 72197000086 11/06'2015
Công an tỉnh Tây 
Ninh

20 đạt

87 Lê Thị Tuyết Hạnh 1998 x 212718798 26/2/2018
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
19 đạt

88 Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 1997 x 025479990 19/09/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

89 Chung Ngọc Như Quỳnh 1999 x 079199006991 28/12/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

THIẾU NHI MỚI 
NowZone,235 

Nguyễn Văn Cừ-4

THIẾU NHI MỚI 
Lầu 2 Coopmart 

Lý Thường Kiệt 3



90 Nguyễn Hương Quỳnh 1998 x 025198000100 25/01/2017
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

91 Phạm Nguyễn Ý Duyên 1997 x 221408946 17/05/2013
Công an tỉnh Phú 
Yên

20 đạt

104 Trương Thị Trà My 1996 x 025486086 17/05/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

106 Vũ Thị Kim Ngân 1998 x 079198004506 17/11/2017
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

107 Nguyễn Thanh Thảo 1998 x 079198000749 16/02/2017
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

108 Xe Em Bé 1998 x 366221593 11/11/2014
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

20 đạt

112 Bùi Thiện Thành 1995 x 025313699 25/06/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

113 Dương Thị Thúy Vân 1998 x 025692755 28/02/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

115 Lềnh Sau Vành 1999 x 272693940 21/07/2014
Công an tỉnh Đồng 
Nai

20 đạt

117 Huỳnh Thế Hiển 1998 x 291152642 25/03/2013
Công an tỉnhTây 

Ninh
19 đạt

120 Lê Thị Anh Kim 1997 x 174686624 21/03/2015
Công an tỉnh Thanh 
Hóa

19 đạt

121 Nguyễn Thị Yến Nhi 1998 x 321731605 18/11/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 đạt

THIẾU NHI MỚI 
CU CHI 7

THIẾU NHI MỚI 
Centre Mall Phạm 

Hùng,8

THIẾU NHI MỚI 
Cao ốc Pandora 

City 5



122 Võ Tú Như 1996 x 301575288 11/8/2016
Công an tỉnh Long 
An

20 đạt

123 Nguyễn Thị Vân Phi 2000 x 26033404 30/06/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

19 đạt

126 Nguyễn Minh Phương 1999 x 272649779 29/07/2014
Công an tỉnh Đồng 
Nai

20 đạt

127 Nguyễn Hữu Hoàng Quân 1998 x 251085250 1/7/2013
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

20 đạt

128 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 1999 x 25829047 22/11/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

129 Hoàng Trung Sỹ 2000 x 25973954 8/4/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

131 Lê Hồ Thảo Trang 1997 x 197369206 24/07/2013
Công an tỉnhQuảng 
Trị

19 đạt

133 Nguyễn Ý Vy 1998 x 225682247 7/8/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
20 đạt

134 Nguyễn Thanh Vy 1999 x 79199004879 13/03/2017
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

135 Trần Thị Hậu 1997 x 272469552 23/03/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 đạt

137 Phan Minh Thiện 1998 x 025812688 31/07/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

20 đạt

138 Trần Anh Khoa 1996 x 233196486 18/08/2010
Công an tỉnh Kon 

Tum
20 đạt

THIẾU NHI MỚI 
LANDMARK



140 Đào Nguyên Quỳnh Mai 1999 x 264489444 10/2/2014
Công an tỉnh Ninh 
Thuận

20 đạt

142 Sử Thanh Tín 1999 x 025781653 7/3/2014
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

18 đạt

143 Phạm Thị Thúy Uyên 1997 x 221443268 28/11/2014
Công an tỉnh Phú 
Yên

20 đạt

144 Ngô Khánh Vy 1997 x 291121008 1/7/2011
Công an tỉnh Tây 
Ninh

20 đạt

147 Lê Thị Hoa 1997 x 291153978 7/5/2012
Công an tỉnhTây 
Ninh

20 đạt

Chuyên viên coi thi KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Huyền      Trần Thanh Lan






